
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week: 39 Từ ngày/From 25/05/2026 đến ngày/To 29/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Tường Vi 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

25/05/2026 

1 Đạo đức Ôn tập 
Đồ dùng học tập, sổ tay, 
SGK 

2 Math Ôn tập  

Mang theo thiết bị điện tử 
có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào 
app bằng tài khoản Google 
trường cấp. 

3 Math Ôn tập  

Mang theo thiết bị điện tử 
có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào 
app bằng tài khoản Google 
trường cấp. 

4  Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

5 Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

6 English (Expat) Revision  

7 English (Expat) Revision  

8 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

9 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 



  

 

 

túi đựng đồ ướt. 

Thứ Ba 
Tuesday 

26/05/2026 

1 STEAM PBL Thế nào là tĩnh điện?  

2 STEAM PBL Thế nào là tĩnh điện?  

3 Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

4  Tin học - CN-KT Luyện tập thiết kế 3d tinkercad Học tại phòng ICT 

5 Tin học - CN-KT Luyện tập thiết kế 3d tinkercad Học tại phòng ICT 

6 Toán Ôn tập  
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

7 Toán Ôn tập  
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

8 Âm nhạc Tập văn nghệ cuối năm Đàn Ukulele 

9 Âm nhạc Tập văn nghệ cuối năm Đàn Ukulele 

Thứ Tư 
Wednesday 
27/05/2026 

1 

NGÀY HỘI TỔNG KẾT DỰ ÁN NUÔI DƯỠNG TÂM TRÍ 

2 

3 

4  

5 

6 

7 

8 

9 

Thứ Năm 
Thursday 1 LỄ TỔNG KẾT (CLOSING CEREMONY) 



  

 

 

 

28/05/2026 
2 

3 

4  

5 

6 

Sinh hoạt lớp cuối năm 

7 

8 

9 

Thứ Sáu 
Friday 

29/05/2026 

1 

LỄ TỐT NGHIỆP (GRADUATION CEREMONY) 

2 

3 

4  

5 

6 

HS NGHỈ HỌC 
7 

8 

9 


